
BỘ NỘI VỤ  

BAN THI ĐUA -  KHEN THƯỞNG 

TRUNG ƯƠNG 

          Số:            /BTĐKT-P.I 

V/v lấy ý kiến Nhân dân đối với tập thể, cá 

nhân đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng 

LLVTND” và “Anh hùng Lao động” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Hà Nội, ngày        tháng        năm 2024 

 
 

       Kính gửi: Trung tâm Thông tin Bộ Nội vụ 

 
 

Ngày 19/11/2024, Bộ Quốc phòng có các Tờ trình: Tờ trình số 5026/TTr-

BQP, Tờ trình số 5027/TTr-BQP, Tờ trình số 5028/TTr-BQP, Tờ trình số 

5029/TTr-BQP trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng danh 

hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và danh hiệu “Anh hùng Lao 

động” cho 21 tập thể, cá nhân. 

Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng, Bộ Nội vụ tiến hành lấy ý kiến Nhân dân đối với việc tặng danh hiệu  

“Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và danh hiệu “Anh hùng Lao động” 

đối với 21 tập thể, cá nhân nêu trên. 

Bộ Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương) đề nghị Trung tâm 

Thông tin đăng tải lấy ý kiến của Nhân dân trong 10 ngày làm việc đối với 21 

tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (danh sách kèm theo). 

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương), địa chỉ số 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội chậm nhất 

ngày 05/12/2024 để tổng hợp. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Phó Trưởng ban phụ trách; 

- Lưu: VT, P.I (LTTH). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phạm Huy Giang 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU 

“ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN” 

VÀ “ANH HÙNG LAO ĐỘNG” 

(Kèm theo Công văn số      /BTĐKT-P.I ngày     tháng 11 năm 2024       

của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương) 

 

A. Tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ 

kháng chiến chống thực dân Pháp 

1. Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh 

Thái Bình 

2. Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh 

Thái Bình 

3. Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh 

Thái Bình 

4. Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

5. Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

B. Truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời 

kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 

6. Đồng chí Doãn Tuế, nguyên Phó Ban Pháo binh, nguyên Tiểu đoàn phó 

Tiểu đoàn 410, Liên khu 10 

7. Ông Hoàng Văn Thưởng, nguyên Bí thư Chi bộ kiêm Chủ tịch Ủy ban 

Kháng chiến hành chính xã Hiệp Hòa, huyện Kim Động (nay là xã Việt Hòa, 

huyện Khoái Châu), tỉnh Hưng Yên 

C. Tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

8. Nhà máy V127, Cục Quân giới, Tổng cục Hậu cần (nay là Nhà máy 

Z127, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), Bộ Quốc phòng 

D. Truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” 

thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

9. Đại tá Trần Thế Môn (Trần Đình Thìn), nguyên Chính ủy Mặt trận Tây 
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Nguyên (B3) - Quân đoàn 3, Bộ Quốc phòng 

10. Đại tá Hồ Đệ (Hồ Quang Chính), nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10, 

Mặt trận Tây Nguyên (B3) - Quân đoàn 3, Bộ Quốc phòng 

11. Liệt sĩ Đàm Vũ Hiệp, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8, Trung 

đoàn 64, Sư đoàn 320, Mặt trận Tây Nguyên (B3), Bộ Quốc phòng 

12. Liệt sĩ Đặng Đình Chức, nguyên Chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, 

Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Mặt trận Tây Nguyên (B3), Bộ Quốc phòng 

13. Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (Lưu Văn Thi, Hoàng Dân), nguyên 

Chính ủy Quân đoàn 4, Bộ Quốc phòng 

14. Thiếu tá Trương Văn Đàng (Năm Đàng), nguyên Trung đoàn trưởng 

Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, Bộ Quốc phòng 

15. Thượng tá Nguyễn Đức Phương, nguyên Đoàn trưởng Đoàn 763 (K20), 

nguyên Phó Tư lệnh Sư đoàn 470, Bộ Tư lệnh Trường Sơn, Bộ Quốc phòng 

16. Thiếu tá Phan Quang Tiệp (Vũ Dũng), nguyên Trung đoàn trưởng 

Trung đoàn 98, Bộ Tư lệnh 559, Bộ Quốc phòng 

Đ. Tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ 

đổi mới 

17. Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7, Bộ Quốc 

phòng  

18. Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng 

19. Khoa Hồi sức tích cực (A12), Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng 

20. Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng 

E. Tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới 

21. Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel, Tập đoàn Công nghiệp – 

Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng 

___________ 
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